
TT SBD Họ tên Ngày sinh Chuyên ngành Môn thi Số tờ Ký nộp bài
1 01 Vũ Thị Mai 02/08/1991 Dị ứng Triết học
2 02 Đinh Thế Tiến 31/08/1991 Dị ứng Triết học
3 03 Phan Thị Bích Hạnh 03/12/1991 Dinh dưỡng Triết học
4 04 Nguyễn Thị Thanh 05/04/1991 Dinh dưỡng Triết học
5 05 Nguyễn Thị Duyên 19/02/1991 Giải phẫu bệnh Triết học
6 06 Đào Thị Thuý Hằng 22/01/1991 Giải phẫu bệnh Triết học
7 07 Trần Thị Linh 14/02/1992 Giải phẫu bệnh Triết học
8 08 Nguyễn Thị Ngọc 03/02/1991 Giải phẫu bệnh Triết học
9 09 Đặng Anh Phương 12/12/1991 Giải phẫu bệnh Triết học

10 10 Trương Quốc Thanh 28/02/1991 Giải phẫu bệnh Triết học
11 11 Lê Thị Trang 09/05/1991 Giải phẫu bệnh Triết học
12 12 Vũ Đức Anh 20/10/1991 Hóa sinh Triết học
13 13 Ngô Diệu Hoa 12/07/1991 Hóa sinh Triết học
14 14 Vũ Văn Quý 24/10/1991 Hóa sinh Triết học
15 15 Nguyễn Văn Tân 19/08/1991 Hóa sinh Triết học
16 16 Trần Đình Linh 24/04/1991 Ký sinh trùng Triết học
17 17 Mai Văn Hưng 18/06/1991 Miễn dịch Triết học
18 18 Hoàng Thuỳ Linh 02/08/1991 Miễn dịch Triết học
19 19 Lê Ngọc Dung 25/04/1991 Miễn dịch Triết học
20 20 Dương Công Nguyên 05/12/1991 Mô phôi Triết học
21 21 Nguyễn Thị Hòa 05/04/1991 Tâm thần Triết học
22 22 Bùi Văn Lợi 03/12/1990 Tâm thần Triết học
23 23 Nguyễn Thành Long 25/03/1991 Tâm thần Triết học
24 24 Đỗ Tuyết Mai 27/12/1991 Tâm thần Triết học
25 25 Nguyễn Minh Quyết 09/06/1991 Tâm thần Triết học
26 26 Phạm Xuân Thắng 31/05/1991 Tâm thần Triết học
27 27 Vương Đình Thủy 18/06/1991 Tâm thần Triết học
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1 28 Phạm Hồng Ngọc 15/04/1991 Sinh lý học Triết học K đủ đk
2 29 Nguyễn Thanh Tùng 29/05/1991 Sinh lý học Triết học
3 30 Nguyễn Thị Bảo Anh 02/09/1991 Dược lý Triết học
4 31 Hồ Mỹ Dung 12/03/1991 Dược lý Triết học
5 32 Lê Thị Hằng 21/10/1991 Ung thư Triết học
6 33 Trương Văn Hợp 22/07/1991 Ung thư Triết học
7 34 Nguyễn Văn Hùng 19/06/1991 Ung thư Triết học
8 35 Mai Thị Kim Ngân 05/12/1991 Ung thư Triết học
9 36 Lê Văn Thành 04/07/1991 Ung thư Triết học

10 37 Trần Đức Toàn NT 39 Ung thư Triết học
11 38 Nguyễn Hồng Hà 09/05/1991 Vi sinh Triết học
12 39 Nguyễn Nhị Hà 10/07/1990 Vi sinh Triết học
13 40 Vũ Thị Mỹ Hạnh 07/06/1991 Vi sinh Triết học
14 41 Vũ Ngọc Hiếu 19/03/1991 Vi sinh Triết học
15 42 Phan Thanh Luân 10/04/1991 Vi sinh Triết học
16 43 Phạm Thị Kim Dung 27/12/1991 Y học cổ truyền Triết học
17 44 Nguyễn Thị Hương Giang 10/11/1991 Y học cổ truyền Triết học
18 45 Nguyễn Thị Hương 10/06/1990 Y học cổ truyền Triết học
19 46 Đặng Lan Hương 24/07/1991 Y học cổ truyền Triết học
20 47 Phạm Khắc Quỳnh 04/10/1990 Y học cổ truyền Triết học
21 48 Bùi Thị Huyền Trang 01/04/1990 Y học cổ truyền Triết học
22 49 Đào Thị Diệu Thúy 24/08/1991 Y học dự phòng Triết học
23 50 Nguyễn Đức Hoàn 17/09/1991 Y pháp Triết học
24 51 Phan Thị Thu Giang 01/03/1991 Y sinh học Di truyềnTriết học
25 52 Nguyễn Thị Minh Ngọc 15/09/1991 Y sinh học Di truyềnTriết học
26 53 Nguyễn Bá Sơn 23/10/1991 Y sinh học Di truyềnTriết học
27 54 Phạm Thế Vương 10/10/1991 Y sinh học Di truyềnTriết học
28 55 Dương Thị Hải Vân NT 39 Y sinh học Di truyềnTriết học
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